KẾ HOẠCH THÁNG 9

(Từ ngày 16/9 đến ngày 27/9/2024)

1. Phát triển thể chất:
	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thề dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bàn nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.

	- Hô hấp: Hít vào, thở ra.

- Tay:

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân)

+ Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.

- Lưng, bụng lườn:

- Chân  

- Hít thở
	
	

	- Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động

	- Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵu gối (TDS)
	- Đi nối bàn chân 


	

	- Trẻ biết phối hợp tay – mắt trong vận động

	
	- Tung bóng lên cao và bắt 
	

	- Trẻ vận động nhanh nhẹn, khéo léo trong chạy liên tục, bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc.

	+ Lăn bóng và di chuyển theo bóng (HĐVCNT) 
	
	

	- Trẻ biết thực hiện các vận động của ngón tay, bàn tay, xoay cổ tay và phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt trong một số hoạt động (vẽ, cắt, lắp ghép, tết sợi, cài cúc, buộc dây…)

	- Trẻ thực hiện được các vận động của ngón tay, bàn tay, xoay cổ tay và phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt trong một số hoạt động (vẽ, cắt, lắp ghép, tết sợi, cài cúc, buộc dây…)
- Tô màu kín, không chồm ra ngoài đường viền các hình vẽ (Giờ học) (SHC) (Chuẩn 2 – CS6) 
- Cắt theo đường viền thẳng (Giờ học)
	
	

	- Trẻ thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt khi được nhắc nhở

	- Tự mặc và cởi được áo, quần (giờ ngủ) (Chuẩn 2 – CS5)  

- Đi VS đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách (TCS)

- Giật nước bồn cầu cho sạch sau khi đi VS (giờ ăn)
	
	

	- Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh

	- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ vệ sinh đúng cách, biết dội, giật nước sau khi đi vệ sinh (giờ ăn)
	
	


2. Phát triển nhận thức:

	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, khám phá và thảo luận về sự vật, hiện tượng.

	
	- Sự chìm nổi của chất lỏng
	

	- Trẻ nhận biết được số lượng.

	
	- Ôn số lượng 5
- Bé ôn các hình khối
	

	- Trẻ nhận biết được vị trí trong không gian và định hướng thời gian

	- Gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự. (giờ học) (Chuẩn 25 – CS109) 
	
	

	Trẻ nhận biết được một số nghề phổ biến và nghề truyền thống  ở địa phương

	- Kể được một số nghề phổ biến nơi trẻ sống (giờ học) (HĐVCTL) (Chuẩn 21 – CS98)
	
	

	- Dạy trẻ biết cách nhận biết về một số thiên tai của môi trường:

	- Bảo vệ môi trường (SHC)
	
	


3. Phát triển ngôn ngữ:

	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ hiểu được nghĩa từ khái quát

	- Nhận ra được các sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức giận…. (SHC) (Chuẩn 14 – CS61)
	
	

	- Trẻ nghe, hiểu khi người khác nói và trao đổi được với người đối thoại.

	 - Nghe hiểu nội dung chuyện (kể - đọc), thơ phù hợp độ tuổi. (HĐVCTL)  

(Chuẩn 14 – CS64) 
	Câu chuyện:
- Sự tích chú cuội cung trăng
	

	- Trẻ biết sử dụng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh …

	- Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động, tính chất và từ biểu cảm trong sinh hoạt hằng ngày. (giờ học) (HĐVCTL)
(Chuẩn 15 – CS66) 
	
	

	- Trẻ biết đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao …

	
	* Bài thơ:

- Trăng ơi… từ đâu đến
	

	- Trẻ biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách.

	- Nhận biết các bộ phận 1 cuốn sách: bìa sách, trang sách, tên sách... (HĐVCTL)
	
	

	- Trẻ biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình.

	- Viết nét cong hai đầu (HĐVCTL) 
	- Nhận biết nét thắt trên -  dưới
	


4. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội:

	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm được

	
	- Bé thể hiện sự thích thú và không thích với các sự vật
	

	- Trẻ biết an ủi và chia vui với người thân và bạn bè

	- Dễ hòa đồng với bạn bè trong nhóm chơi. (HĐVCTL) (Chuẩn 10 –CS42) 
	
	

	- Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép

	- Có thói quen chào hỏi, cám ơn xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn. (TCS)
(Chuẩn 12 – CS54) 
	
	

	- Trẻ biết lắng nghe ý kiến trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn

	
	- Bé nhổ củ cải
	


5. Phát triển thẫm mỹ:

	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ biết bộc lộ cảm xúc qua lời nói, hành động khi nghe âm thanh gợi cảm, ngắm nhìn vẻ đẹp của sự vật, hiện tượng xung quanh.

	- Trẻ được sống trong môi trường đẹp: thiên nhiên, sân vườn, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi (HĐVCNT)

- Yêu thích nghệ thuật, âm nhạc, hội họa.(HĐVCTL)
	
	

	- Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát  qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ

	- Đêm trung thu. (SHC)
- Rước đèn dưới trăng (SHC)
	* Bài hát:

- Cả tuần đều ngoan

- Đường và chân
	

	- Trẻ chú ý nghe nhạc, nghe hát để nhận biết âm thanh, thể loại, sắc thái…

	- Ngày đầu tiên đi học 

-  Xe chỉ luồn kim

- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buốn, tình cảm, tha thiết) của các bài hát, bản nhạc. (Chuẩn 22 – CS99)
	
	

	- Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp  với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)

	- Vỗ, nhún nhảy, uốn lượn (Sinh hoạt chiều)

+ Chập chen, trống, gáo dừa (HĐVCTL)

+ Phách tre (HĐVCTL)

- Bé vận động bài hát “Cả tuần đều ngoan” (HĐVCTL)
	
	

	- Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm các bài hát, bản nhạc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát

	- Nghe nhớ ơn Bác – Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng thiếu niên nhi đồng” 
 - Nghe Ru con  

 - Trúc xinh                                                                                                                                                                                         
	
	

	- Trẻ biết sử dụng kết hợp NVL tạo hình đa dạng (màu nước, sáp, bút chì, thiên nhiên...)

	- Vẽ theo đường nét chấm và tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ. (SHC)
	
	

	- Trẻ biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối. 

Xé: xé vụn, xé theo đường thẳng, xé tua, dải to – nhỏ, đường cong, theo hình vẽ sẵn, theo trí tưởng tượng ước lượng...

	
	- Bé làm lồng đèn
	

	- Trẻ biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cụa cân đối

	- Nặn bông hoa (HĐVCTL)
	- Nặn chùm quả
	

	-Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cụa cân đối

	- Vẽ đồ dùng, quần áo thích hợp với thời tiết, tô màu
- Dán: phết, chấm hồ, dán vào hình nền có sẵn, ước lượng vị trí dán, chọn hình có sẵn để dán hình mới, tạo hình (hoa, quả...) từ những mảnh xé
	
	


